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(II-III) 
Đơn vị công tác

1 Đồng Mạnh Thế SCL41510CAT 18/01/1971 082071022568 Định giá xây dựng III
Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Chi 

nhánh Tổng công ty Phát điện 1

2 Thái Quốc Trầm SCL41511VIL 23/04/1984 084084010225 Định giá xây dựng III
Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Chi 

nhánh Tổng công ty Phát điện 1

3 Phạm Việt Phúc SCL41512VIL 24/04/1980 084080000587 Định giá xây dựng III
Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Chi 

nhánh Tổng công ty Phát điện 1

4 Nguyễn Minh Hoàng SCL41443BDG 02/01/1971 074071010205
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III Công ty Điện lực Bình Dương

5 Trịnh Huy Thụ SCL51919THH 07/08/1984 038084001258 Định giá xây dụng III
Công ty cổ phần xây dựng công trình 

giao thông 610

6 Nguyễn Văn Hải SCL41517DON 24/08/1993 035093009668
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III
Công ty TNHH Xây dựng và Thương 

mại Golden Gate 

7 Lê Vũ Long SCL41518DON 27/11/1976 044076008602
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III
Công ty TNHH Xây dựng và Thương 

mại Golden Gate 

8 Nguyễn Ngọc Hải SCL41519DON 26/02/1982 040082007060
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III
Công ty TNHH Xây dựng và Thương 

mại Golden Gate 

9 Nguyễn Ngọc Thắng SCL41520DON 08/05/1983 068083003281
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III
Công ty TNHH Xây dựng và Thương 

mại Golden Gate 

10 Nguyễn Văn Khánh SCL41522DON 10/09/1984 051084011343
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III
Công ty TNHH Xây dựng và Thương 

mại Golden Gate 

11 Nguyễn Văn Sơn SCL41523DON 17/09/1997 075097014500
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III
Công ty TNHH Xây dựng và Thương 

mại Golden Gate 

12 Phạm Mạnh Tường SCL41524DON 16/11/1991 075091017438
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III
Công ty TNHH Xây dựng và Thương 

mại Golden Gate 

13 Trần Minh Anh Vũ SCL41525DON 11/06/1996 044096008772
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III
Công ty TNHH Xây dựng và Thương 

mại Golden Gate 

HỘI PHÁP LUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM
DANH SÁCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

Ngày 23-04-2026 tại TP.Hồ Chí Minh (Chia Ca)

Ca 1: từ 
9h00



14 Lê Mậu Hoàng SCL60815QTR 20/07/1989 045089003150
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III
Công ty TNHH Xây dựng và Thương 

mại Golden Gate 

15 Nguyễn Kim Hội SCL60816DNA 08/10/1992 048092001715
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III
Công ty TNHH Xây dựng và Thương 

mại Golden Gate 

16 Mai Văn Hùng SCL60818DNA 06/01/1988 049088016013
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty TNHH Xây dựng và Thương 
mại Golden Gate 

17 Võ Tứ Di Linh SCL41526HCM 04/01/1987 064087000073
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
Công Ty TNHH Xây Dựng – Thương 

Mại – Dịch Vụ và TV Trí Dũng.

18 Nguyễn Thanh Hà SCL60817QTR 25/02/1993 044093009662
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
Công Ty TNHH Thương Mại  Dịch 
Vụ Thiết Kế Xây Dựng Việt Hoàng

19 Nguyễn Xuân Huy SCL41316HCM 05/04/1985 079085017546
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III Công ty Điện lực Tân Thuận

20 Lê Đình Quý SCL41333HCM 12/03/1973 086073008768
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Triển 

Dương

21 Nguyễn Ngọc Minh SCL41349HCM 31/03/1972 077072000531
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng 
Thương Mại TQN

22 Trần Thái Bình SCL41360KIG 05/01/1975 040075012075
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
Công Ty Cổ phần Công Nghệ Cao 

Huy Dũng

23 Nguyễn Công Hậu SCL41382HCM 10/09/1984 079084016559
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III Công ty Điện lực Thuận An

24 Phan Quốc Lâm SCL41385BDG 02/02/1998 074098004858
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III Công ty Điện lực Thuận An

25 Trần Long Quang SCL41404PHY 06/03/1985 054085003966
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III Công ty Điện lực Bến Cát

26 Đặng Thiện Hiếu SCL41406BRV 14/03/1986 077086001970
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III Công ty Điện lực Vũng Tàu

27 Hồ Hữu Minh Tâm SCL41407BRV 02/09/1983 077083008605
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III Công ty Điện lực Vũng Tàu

28 Trương Trọng Việt SCL41412BRV 02/10/1976 060076002950
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III Công ty Điện lực Vũng Tàu

29 Nguyễn Hà Thanh SCL41415BRV 08/09/1966 038066011022
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III Công ty Điện lực Vũng Tàu

30 Nguyễn Minh Ấn SCL41342BIT 20/02/1984 060084012961
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Ban Quản lý dự án Lưới điện 
TP.HCM
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31 Bùi Văn Dũng SCL41336HCM 10/01/1976 031076010301
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
Ban Quản lý dự án Lưới điện 

TP.HCM

32 Đỗ Xuân Vinh SCL41409BRV 03/06/1983 077083000053
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng 

Thương Mại TQN

33 Nguyễn Đức Hoàng SCL41437BRV 04/08/1981 077081000176
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III Công ty Điện lực Đất Đỏ

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II

35 Võ Hùng Phi SCL41516HCM 30/09/1980 051080000448
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
Công ty Điện lực Vũng Tàu - Tổng 

Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí 
Minh

36 Võ Quang Hậu SCL41380BDG 03/02/1980 074080001650
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III Công ty Điện lực Thuận An

37 Trần Văn Toàn SCL41332HCM 02/01/1975 054075000008
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
Ban Quản lý dự án Lưới điện 

TP.HCM

38 Bồ Thanh Giang SCL41387BDG 08/04/1995 074095008107
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III Công ty Điện lực Bến Cát

39 Lê Phát Trung SCL41398BDG 25/11/1988 074088000300
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III Công ty Điện lực Bến Cát

40 Nguyễn Văn Nam SCL41402BDG 15/05/1976 045076001148
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III Công ty Điện lực Bến Cát

41 Hoàng Văn Hiền SCL41410BRV 30/12/1984 037084001901
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III Công ty Điện lực Vũng Tàu

42 Châu Minh Thư SCL41337HCM 26/01/1981 087081008931
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Ban Quản lý dự án Lưới điện 
TP.HCM

43 Trần Mạnh Hà SCL41340HCM 22/08/1980 091080001384
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Ban Quản lý dự án Lưới điện 
TP.HCM

34 Vũ Thị Tường Vy SCL41447HCM 15/06/1973 079173000338 Công ty Điện lực Gia Định


